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GIỚI THIỆU 

Cuốn sổ tay này được xây dựng trong khuôn khổ nhiệm vụ môi trường cấp Bộ 

“Xây dựng quy trình kỹ thuật cứu hộ, nuôi phục hồi và tái thả một số loài động vật 

hoang dã nguy cấp, quý, hiếm ở Việt Nam”. Nhiệm vụ được thực hiện bởi Trường 

Đại học Lâm Nghiệp phối hợp với Vườn Quốc gia Cúc Phương dưới sự chỉ đạo 

của Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường - Bộ NN&PTNT. Mục tiêu của cuốn Sổ 

tay này nhằm hướng dẫn các cán bộ kỹ thuật trong công tác cứu hộ, nuôi phục hồi 

và tái thả nhóm Cầy gồm 3 loài Cầy hương, Cầy mực và Cầy vằn bắc. 

Trong quá trình biên soạn Trường Đại học Lâm Nghiệp đã nhận được các ý 

kiến đóng góp từ nhiều cơ quan, chuyên gia và những người có liên quan đến 

công tác cứu hộ, nuôi phục hồi và tái thả một số loài động vật hoang dã nguy cấp, 

quý, hiếm ở Việt Nam. Sổ tay này là kết quả của các đề tài, dự án có liên quan 

đến lĩnh vực nghiên cứu và nhiệm vụ môi trường được Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn giao Trường Đại học Lâm Nghiệp thực hiện năm 2022. 

Trước hết nhóm biên soạn xin gửi lời cảm ơn đến sự  giúp đỡ của Vụ Khoa 

học Công nghệ và Môi trường - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn Trường Đại học Lâm nghiệp là cơ quan chủ 

trì của nhiệm vụ, Vườn Quốc gia Cúc Phương, Trung tâm Cứu hộ Động vật hoang 

dã Hà Nội, Vườn Quốc gia Cát Tiên, Vườn Quốc gia Pù Mát đã phối hợp, Trung 

tâm Đa dạng sinh học Mê Linh hỗ trợ thực hiện. 

Mặc dù biên soạn đã có nhiều cố gắng nhưng nội dung mới, chuyên sâu nên 

không thể tránh khỏi những tồn tại, thiếu sót. Rất mong nhận được các ý kiến 

đóng góp để cuốn Sổ tay hoàn thiện hơn. 

Xin trân trọng cảm ơn./. 

                                                           PGS TS. Đồng Thanh Hải 

Chủ nhiệm nhiệm vụ, Trường Đại học Lâm Nghiệp 
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QUY ĐỊNH CHUNG 

1.1. Phạm vi áp dụng 

Sổ tay áp dụng cho hoạt động cứu hộ, nuôi phục hồi và tái thả nhóm Cầy 

gồm: Cầy hương (Viverricula indica), Cầy mực (Arctictis binturong),  Cầy vằn bắc 

(Chrotogale owstoni). 

1.2. Đối tượng sử dụng 

Các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động cứu hộ, nuôi phục hồi và tái thả 

loài Cầy hương (Viverricula indica), Cầy mực (Arctictis binturong), Cầy vằn bắc 

(Chrotogale owstoni). 

1.3. Giải thích thuật ngữ 

Bảo tồn tại chỗ: Là bảo tồn loài hoang dã trong môi trường sống tự nhiên 

của chúng; bảo tồn loài cây trồng, vật nuôi đặc hữu, có giá trị trong môi trường 

sống, nơi hình thành và phát triển các đặc điểm đặc trưng của chúng. 

Bảo tồn chuyển chỗ: Là bảo tồn loài hoang dã ngoài môi trường sống tự 

nhiên thường xuyên hoặc theo mùa của chúng; bảo tồn loài cây trồng, vật nuôi 

đặc hữu, có giá trị ngoài môi trường sống, nơi hình thành và phát triển các đặc 

điểm đặc trưng của chúng; lưu giữ, bảo quản nguồn gen và mẫu vật di truyền 

trong các cơ sở khoa học và công nghê ̣hoặc cơ sở lưu giữ, bảo quản nguồn gen 

và mẫu vật di truyền. 

Cứu hộ động vật hoang dã: Là những biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ của con 

người tác động vào từng cá thể động vật hoang dã để phục hồi sức khỏe và tập 

tính hoang dã của cá thể động vật đó. 

Động vật hoang dã: Là loài động vật sinh sống và phát triển theo quy luật tự 

nhiên, không được thuần hóa bởi con người. 

Loài đặc hữu: Là loài sinh vật chỉ tồn tại, phát triển trong phạm vi phân bố 

hẹp và giới hạn trong một vùng lãnh thổ nhất định của Việt Nam mà không được 
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ghi nhận là có ở nơi khác trên thế giới. 

Loài bị đe doạ tuyệt chủng: Là loài sinh vật đang có nguy cơ bị suy giảm số 

lượng cá thể hoặc môi trường sống. 

Sinh cảnh sống: Là môi trường sống tự nhiên của loài động vật. 

Cứu hộ động vật hoang dã: Là những biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ của con 

người tác động vào từng cá thể động vật hoang dã để phục hồi sức khỏe và tập 

tính hoang dã của cá thể động vật đó. 

Nuôi phục hồi động vật hoang dã: Là quá trình chăm sóc, nuôi dưỡng các 

cá thể động vật hoang dã đang gặp vấn đề về sức khoẻ nhằm mục đích phục hồi 

sức khoẻ, bản năng tự nhiên để tái thả lại môi trường tự nhiên hoặc nuôi dưỡng 

bảo tồn loài. 

Tái thả động vật hoang dã: Là việc đưa trở lại nơi sinh sống tự nhiên của các 

loài động vật được chăm sóc, chữa trị, nuôi dưỡng từ các cơ sở cứu hộ hoặc 

nuôi nhân tạo, là hình thức luân chuyển động vật từ một nơi sống này đến một 

nơi khác nhằm mục đích bảo tồn các cá thể động vật đó hoặc là hoạt động đưa 

trở lại các cá thể động vật về nơi phân bố trước kia của chúng mà vì một lý do 

nào đó mà loài này đã bị tiêu diệt hoặc biến mất khỏi khu vực. 
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THÔNG TIN VỀ CÁC LOÀI  

1. CẦY HƯƠNG 

Tên tiếng Anh: Small Indian Civet 

Tên khoa học: Viverricula indica 

Bộ Thú ăn thịt: Carnivora  

Họ Cầy: Viverridae 

Hiện trạng bảo tồn:  

- Nghị định 64/2019: Có 

- Nghị định 84/2021/NĐ-CP: IIB 

- CITES 2023: Phụ lục III 

- Danh lục đỏ IUCN 2023: Sẽ nguy 

cấp (VU) 

- SĐVN 2007: Không 

 

 

Đặc điểm nhận dạng: Là loài có kích thước nhỏ trong nhóm Cầy. Bộ lông màu 

nâu tối với các đốm xếp thành hàng dọc 2 bên hông; các đốm đen ở lưng kết 

thành hàng chạy dọc thân; đuôi màu nâu nhạt với 6-9 vòng khuyên trắng đục, 

mút đuôi trắng; chân và bàn chân nâu; chân tương đối ngắn so với các loài 

cầy khác. 

Kích thước: Chiều dài thân-đầu 54-63cm, dài đuôi 30-43cm, Khối lượng 2-4kg. 

Môi trường sống: Rừng ven nương rẫy, ven khe suối, trên các savan đồi cây bụi. 

Tập tính: Là loài sống đơn độc, kiếm ăn đêm (thường từ chập tối đến nửa đêm), 

kiếm ăn chủ yếu trên mặt đất. 

Thức ăn: Thức ăn ưa thích là côn trùng và chuột, ngoài ra chúng còn ăn chim và 

một số loài bò sát (rắn, nhông), một số loại quả và rễ cây. 

Phân bố: Trung Quốc, Inđônêxia, Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam. 

 

 

 

 

 

Nguồn ảnh: Đồng Thanh Hải 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_Qu%E1%BB%91c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1i_Lan
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A0o
https://vi.wikipedia.org/wiki/Campuchia
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
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2. CẦY MỰC 

Tên tiếng Anh: Binturong  

Tên khoa học: Arctictis binturong  
Bộ Thú ăn thịt: Carnivora 

Họ Cầy: Viverridae 

Hiện trạng bảo tồn: 

- Nghị định 64/2019: Có 

- Nghị định 84/2021: IB 

- CITES 2023: Phụ lục III 

- Danh lục đỏ IUCN 2023: Sẽ nguy cấp (VU) 

- SĐVN 2007: Nguy cấp (EN) 

 

Đặc điểm nhận dạng: Là loài cầy lớn nhất trong họ Cầy, bộ lông màu đen trừ 

mặt và mõm sáng màu hơn; lông dài, xù và đen đôi khi ngọn lông xám hoặc trắng, 

tai nhỏ vành tai có viền trắng, có túm lông dài sau tai; đuôi rộng ở gốc và thu dần 

thành chóp dẹt, có thể cầm nắm được. 

Kích thước: Chiều dài thân 61-97cm, dài đuôi 50-85cm; Khối lượng 9-25kg 

Môi trường sống: Sống và hoạt động ở rừng già, rừng tái sinh tốt cạnh rừng già. 

Tập tính: Là loài sống đơn độc, hoạt động ban đêm, sống thầm lặng, leo trèo 

giỏi, hoạt động chủ yếu trên cây, khi leo trèo dùng đuôi quấn vào cành cây để giữ 

thăng bằng. Cầy mực cũng xuống đất để hoạt động, thích tắm nước và có thể 

bơi được. 

Thức ăn: gồm nhiều loại quả cây và các động vật nhỏ sống trên cây như chim, 

chuột, côn trùng, rắn,… 

Phân bố: Nêpan, Ấn Độ, Mianma, Nam Trung Quốc, Thái Lan, Lào, Campuchia 

và Việt Nam (Tây Bắc và Nam Việt Nam). 

  

Nguồn ảnh: Đồng Thanh Hải 
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3. CẦY VẰN BẮC 

Tên tiếng Anh: Owston’s Civet 

Tên khoa học: Chrotogale owstoni 

Bộ Thú ăn thịt: Carnivora 

Họ Cầy: Viverridae 

Hiện trạng bảo tồn:  

- Nghị định 64/2019: Có 

- Nghị định 84/2021: IB 

- CITES 2023: Phụ lục III 

- Danh lục đỏ IUCN 2023: Sẽ nguy cấp (VU) 

- SĐVN (2007): Sẽ nguy cấp (VU) 

 

Đặc điểm nhận dạng: Là loài cầy nhỏ, cơ thể dài mà mảnh; mõm dài; bộ lông 

màu nâu nhạt tới vàng nhạt; lưng có 4 vạch đen lớn vắt ngang; một vạch đen 

chạy dọc mũi, trán và kết thúc ở gáy; dưới thân và chân vàng nhạt tới trắng nhạt 

với các đốm đen; đuôi dài, có 2 dải đen gần gốc và nửa sau màu đen; mắt lớn, 

hơi lồi. 

Kích thước: Chiều dài thân 51-70cm, dài đuôi 31-48cm; Khối lượng: 2-3,5kg 

Môi trường sống: Hoạt động ở nhiều kiểu rừng khác nhau, chủ yếu là rừng núi 

đất, trong các thung lũng có độ ẩm. 

Tập tính: Là loài sống đơn độc, hoạt động ban đêm, chủ yếu hoạt động ở mặt 

đất, ít khi lên cây nhưng leo trèo giỏi. 

Thức ăn: gồm giun đất, côn trùng, quả cây, chuột, ếch, nhái, chim, trứng chim. 

Phân bố: Tây Nam Trung Quốc, Lào và Việt Nam (từ miền Bắc tới Lâm Đồng). 

  

Nguồn ảnh: Truong Tran, SVW 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_Qu%E1%BB%91c
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PHẦN I 

KỸ THUẬT CỨU HỘ 

 

Hình 1. Sơ đồ các bước cứu hộ Cầy 

1.1. Công tác chuẩn bị 

Bước 1: Tiếp nhận thông tin và xử lý sơ bộ 

- Tiếp nhận thông tin loài cứu hộ từ cơ quan chức năng như: Công an, Kiểm 

lâm, Hải quan,… và của người dân tự nguyện giao nộp. 

- Xử lý thông tin sơ bộ ban đầu để xác định loài cứu hộ, tình trạng sơ bộ về 

sức khoẻ, số lượng cá thể từng loài thông qua điện thoại, hình ảnh gửi qua các 

trang mạng xã hội,…Thông tin thu thập càng chi tiết sẽ càng thuận lợi cho việc 

xây dựng kế hoạch và thực hiện cứu hộ.  

Thông qua việc trao đổi thông tin có thể hướng dẫn người giữ động vật thực 

hiện cứu hộ tạm thời trong trường hợp quãng đường đến nơi cứu hộ xa và thời 
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gian di chuyển dài. 

Chú ý: Tổ chức, cá nhân khi phát hiện Cầy bị nuôi nhốt, vận chuyển, buôn 

bán trái phép, mắc bẫy hoặc đã chết phải thông báo cho cơ quan chức năng hoặc 

cơ sở có chức năng cứu hộ để xử lý. 

Bước 2: Chuẩn bị nguồn lực 

Chuẩn bị đầy đủ các nguồn lực (kinh phí, nhân sự, cơ sở vật chất, chuyên môn). 

- Nhân lực gồm: cán bộ kỹ thuật, bác sĩ thú y và nhân viên chăm sóc. 

- Hộp cứu hộ:  Mỗi cá thể Cầy sẽ cần 01 hộp cứu hộ riêng. Vật liệu làm hộp 

cứu hộ có thể làm bằng nhựa, hộp gỗ,… tuỳ điều kiện sẵn có, đảm bảo chắc 

chắn, khép kín, có cửa mở ra vào. Do là nhóm loài nguy hiểm do vậy yêu cầu an 

toàn của hộp cứu hộ rất quan trọng. Kích thước hộp cứu hộ tối thiểu dài 120cm, 

rộng 60cm, cao 50cm với Cầy hương và Cầy vằn bắc; Dài 150cm, rộng 60cm, 

cao 50cm với Cầy mực trưởng thành. 

- Dụng cụ cứu hộ: Vợt bắt động vật cán dài, đường kính miệng vợt khoảng 40cm 

với cầy nhỏ, đường kính ít nhất 60cm với cầy mực, Găng tay bảo hộ lao động. 

- Thuốc thú y: Thuốc sát trùng, thuốc gây mê, thuốc giảm đau, thuốc kháng 

sinh, cồn trị thương, thuốc trợ lực,… 

- Trang thiết bị thú y: Dao mổ, kéo, kẹp, panh, băng gạc, kim chỉ khâu vết 

thương, kim tiêm, bông, … 

- Trang thiết bị bảo hộ: Quần áo bảo hộ, găng tay, mũ, ủng, khẩu trang,… 

- Phương tiện vận chuyển: xe chuyên dụng, ô tô, xe máy. 

 

Nguồn ảnh: Đồng Thanh Hải  

Hình 2. Hộp cứu hộ Cầy hương và Cầy mực sử dụng tại VQG Cúc Phương 
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1.2. Thực hiên cứu hộ tại điểm cứu hộ 

Bước 1: Tiếp cận và xác định loài 

- Tiếp cận động vật dựa trên nguyên tắc phúc lợi động vật, quan sát gián tiếp 

từ bên ngoài lồng nhốt, trong trường hợp cần tiếp xúc trực tiếp cần đảm bảo an 

toàn trong cứu hộ cho người cứu hộ, có thể gây mê do Cầy là nhóm rất hung dữ 

và nguy hiểm, đặc biệt là Cầy lớn như Cầy mực. 

- Nếu Cầy bị nhốt trong các túi lưới hoặc lồng chật hẹp cần di chuyển ra 

ngoài hộp chuyên dụng lớn hơn và di chuyển ra nơi thoáng mát. 

- Xác định chính xác tên loài (xem mục Giới thiệu các loài). Trong các trường 

hợp cụ thể cần tham khảo các chuyên gia phân loại động vật. 

Bước 2:  Kiểm tra tình trạng bệnh tật, thương tật 

- Phân loại tình trạng sức khỏe từng cá thể Cầy thông qua thăm khám sàng 

lọc sơ bộ ban đầu: 

Dáng đi đứng di chuyển, vận động: Những cá thể khỏe mạnh có những biểu 

hiện như, nhanh nhẹn và đầu luôn ngẩng lên. Những cá thể động vật yếu, mệt 

mỏi, không thể giữ đầu thẳng lên và lắc lư, không giữ được thăng bằng trong quá 

trình di chuyển. 

Mắt: Những cá thể không bị viêm nhiễm mắt thì mắt sáng và nhìn xung quanh 

một cách linh hoạt. Những cá thể có mắt viêm nhiễm thường có máu, bựa hoặc 

có thứ gì đó trong mắt, không thể mở to được mắt, sưng mắt, bị mờ, đục. 

Lỗ mũi: Cá thể khỏe mạnh lỗ mũi sạch sẽ thở một cách bình thường. Ngược 

lại, nếu có máu, bựa hoặc có thứ gì đó trong mũi con vật thở một cách mệt nhọc, 

thở ra có tiếng kêu. 

Miệng: Quan sát màu sắc miệng, họng, kẽ răng xem có dịch nhờn khác lạ, 

máu rỉ. Việc quan sát miệng rất quan trọng vì có thể phát hiện ra bệnh dại phổ 

biến ở nhóm Cầy khi bị buôn bán để phòng tránh sớm. 

Tai: Cá thể khỏe mạnh, nếu tai có thể cử động được và phản ửng lại với âm 

thanh là tai không bị viêm nhiễm. Nếu có máu, bựa hoặc thứ gì đó trong tai, có 

vết thương hay sưng tấy trên tai là tai đã bị viêm và chấn thương. 

Bộ lông: Bộ lông con vật rậm, liền mạch và sáng là khỏe mạnh. Có vết 

thương, tấy và bị xước, có mảng bị trụi lông, bị mờ, mỏng như vậy cá thể đã bị 

chấn thương hoặc viêm nhiễm chân lông. 

Hình dạng cơ thể: Cá thể khỏe mạnh có hình dạng bình thường, di chuyển 

thoải mái. Những cá thể yếu có biểu hiện như: Có chỗ bị sưng, bướu có thể nhìn 
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thấy từ bên ngoài, con vật giữ thân và chân ở tư thế không bình thường, vận 

động đuôi có biểu hiện bất thường. 

- Tình trạng sức khỏe sơ bộ được chia làm 3 trường hợp: Cá thể khỏe mạnh, 

cá thể bị yếu và cá thể bị chết.  

+ Trường hợp 1: Nếu cá thể Cầy khỏe mạnh có thể tái thả luôn nếu xác định 

được nơi bắt giữ ban đầu. 

+ Trường hợp 2: Đối với cá thể bị yếu cần vận chuyển về các cơ sở cứu hộ. 

+ Trường hợp 3: Đối với cá thể bị chết tiến hành xử lý theo quy định tại Điều 

15 của Thông tư số 29/2019/TT-BNNPTNT ngày 31/12/2019 của Bộ Nông nghiệp 

và PTNT quy định xử lý động vật rừng là tang vật, vật chứng; động vật rừng do 

tổ chức, cá nhân tự nguyên giao nộp Nhà nước. 

Bước 3: Sơ cứu, xử lý vết thương ngoài da 

Thực hiện sát trùng,diệt khuẩn đối với các vết thương nhẹ xước da, trụi 

lông,...; Sát trùng, gây mê, khâu hoặc băng, nẹp đối với vết thương hở, gãy 

xương, nghiêm trọng. 

Bước 4:  Xử lý mẫu vật chết hoặc không có khả năng cứu sống 

- Đối với các cá thể bị chết khi cứu hộ hoặc xác định không có khả năng cứu 

sống, tiến hành phân loại theo nguyên nhân bị chết, xử lý theo Điều 15 của Thông 

tư số 29/2019/TT-BNNPTNT, như sau: 

- Hình thức tiêu hủy: Tùy thuộc vào tính chất, đặc điểm của động vật rừng 

tiêu hủy, người có thẩm quyền quyết định một trong các hình thức tiêu hủy động 

vật rừng sau: biện pháp cơ học, thiêu đốt, chôn, sử dụng hóa chất hoặc các hình 

thức khác theo quy định của pháp luật để hủy động vật rừng, bảo đảm động vật 

rừng đó không còn tồn tại hoặc không còn giá trị sử dụng và không ảnh hưởng 

đến môi trường. 

- Trình tự thực hiện: 

1. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý động vật rừng ban hành 

quyết định tiêu hủy động vật rừng; 

2. Thành phần tham gia tiêu hủy: Cơ quan, đơn vị chủ trì tiêu hủy động vật 

rừng, cơ quan Kiểm lâm sở tại, Cơ quan, đơn vị chủ trì có thể mời người chứng 

kiến, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong trường hợp động vật rừng 

là vật chứng, chính quyền địa phương, cơ quan truyền thông, các bên có liên 

quan tham gia; 

3. Cơ quan, đơn vị chủ trì tiêu hủy động vật rừng lập biên bản tiêu hủy động 

vật rừng theo Mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư này. 
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1.3. Vận chuyển 

Các cá thể không khỏe mạnh thì tiến hành theo yêu cầu kỹ thuật vận chuyển 

về nơi trung tâm cứu hộ để tiến hành quản lý và chăm sóc. 

Bước 1: Chuyển động vật đưa vào hộp cứu hộ: 

Có thể dùng vợt lưới để bắt động vật và đưa vào hộp cứu hộ hoặc sử dụng 

lồng trượt với những cá thể Cầy lớn và hung dữ. 

Lưu ý, người bắt phải mặc đồ bảo hộ, đeo găng tay. Các thao tác tiếp cận 

và bắt con vật phải từ từ và nhẹ nhàng tránh làm con vật bị căng thẳng.  

Bước 2: Vận chuyển về trung tâm cứu hộ: 

- Sắp xếp các hộp cứu hộ lên phương tiện vận chuyển. Đảm bảo các hộp 

cứu hộ được đặt ở vị trí an toàn, không bị xê dịch và làm động vật bị căng thẳng 

trong quá trình vận chuyển. 

- Để trong phòng tối hoặc phủ vải, bạt, tránh để động vật nhìn thấy bên ngoài 

gây kích động, trốn chạy làm ảnh hưởng đến sức khoẻ. 

- Kiểm tra tình trạng sức khỏe, cung cấp nước, thức ăn cho các cá thể động 

vật cứu hộ trong quá trình vận chuyển. 

Lưu ý: Trong quá trình vận chuyển lái xe luôn để ý giữ tốc độ vừa phải, hạn chế 

đi vào địa hình xấu, nhiều ổ gà dễ gây chấn thương và căng thẳng cho động vật.  

1.4. Quản lý và chăm sóc 

Bước 1: Phân loại tình trạng sức khoẻ, loài, giới tính, độ tuổi để có chế độ 

nuôi dưỡng, chăm sóc phù hợp. 

Bước 2: Khám lâm sàng cho các cá thể được cứu hộ, trường hợp nghi ngờ 

mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. 

Bước 3: Xây dựng phương án cho hoạt động quản lý và chăm sóc các cá 

thể tại Trung tâm cứu hộ. 

Bước 4: Chuyển các cá thể xuống khu vực nuôi cách ly để theo dõi và kiểm 

dịch các cá thể động vật mới chuyển đến.  

Lưu ý: Đối với các cá thể bị thương nặng, bệnh nặng sẽ tiếp tục được chữa 

trị tại phòng y tế. 

Bước 5: Đối với các cá thể chết được xử lý theo quy định. 
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PHẦN II  

KỸ THUẬT NUÔI PHỤC HỒI 

 
Hình 3. Sơ đồ các bước nuôi phục hồi nhóm Cầy 

2.1. Nuôi cách ly 

2.1.1. Kỹ thuật xây dựng chuồng nuôi 

- Chuồng nuôi phải cách ly ở khu riêng biệt, cách xa với chuồng nuôi khác 

trong trung tâm cứu hộ, khu nuôi cách ly các loài cũng phải riêng biệt, phải phù 

hợp với đặc tính sinh trưởng của loài được nuôi, đảm bảo an toàn cho người và 

động vật, vệ sinh môi trường đảm bảo phòng ngừa bệnh dịch tránh lây nhiễm 

chéo bệnh dịch giữa các cá thể. Chuồng xây khép kín và có mái che. Cửa ra vào 

khu cách ly cần có khay khử trùng. 

- Kích thước chuồng: Tối thiểu diện tích sàn 8m2/01 cá thể, chiều cao chuồng 

khoảng 3,5m với Cầy vằn bắc và Cầy hương, yêu cầu diện tích sàn 12m2 /01 cá 

thể, chiều cao chuồng 3,5m với Cầy mực. 

- Cải tạo môi trường sống: Chuồng nuôi có hộp ngủ, hang trú ẩn, cành cây 

khô bắc ngang cho phù hợp với tập tính thích lần trốn và leo trèo của nhóm Cầy. 



HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT CỨU HỘ, NUÔI PHỤC 

HỒI VÀ TÁI THẢ NHÓM CẦY 

 

12 

2.1.2. Quản lý và chăm sóc 

a. Quản lý 

- Tiếp nhận các cá thể cầy mới chuyển đến vào khu vực nuôi cách ly để theo 

dõi và kiểm dịch. 

- Quy mô nuôi là 01 cá thể/chuồng. 

- Thời gian nuôi cách ly đối với Cầy là từ 15 - 20 ngày tuỳ tình trạng sức khoẻ  

từng cá thể. 

- Đối với các cá thể con non bị mất mẹ phải được tách ra chăm sóc riêng. 

Đối với con non có mẹ thì nuôi cùng mẹ. 

- Xây dựng kế hoạch quản lý và chăm sóc. 

- Theo dõi, đánh giá sức khỏe và khả năng phục hồi của các cá thể động vật 

phải lập sổ theo dõi nuôi theo Mẫu số 16 Nghị định số 84/2021/NĐ-CP của Chính 

phủ ngày 22 tháng 9 năm 2021 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị 

định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về quản lý 

thực vật các loài các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp". 

b. Chăm sóc dinh dưỡng 

- Thức ăn: 

+ Thành phần loại thức ăn: Thức ăn cho Cầy gồm 2 nhóm là thức ăn động 

vật (Thịt lợn, thịt bò, ức gà, côn trùng, động vật nhỏ,…) và thức ăn thực vật (các 

loại quả ngọt, củ,…).  

+ Khẩu phần ăn: Với 2 loài cầy nhỏ là Cầy hương và Cầy vằn bắc cho lượng 

thức ăn khoảng 6% trọng lượng cơ thể tương đương khoảng 200g củ, quả và 

100g thịt đối với cá thể trưởng thành. Riêng Cầy mực lượng ăn 1 ngày là 600g 

củ, quả, bổ sung thêm 200g thịt mỗi tuần, chia đều theo ngày. Đối với cầy non 

đều cho sử dụng sữa chuyên dụng cho Cầy hoặc sữa cho động vật, lượng ăn 

trung bình là 120ml/ngày/con. 

+ Chế biến thức ăn: Các loại thịt được cắt thành miếng nhỏ 2-3cm, với củ, 

quả cắt miếng. Cho ăn sống toàn bộ, riêng rau củ có thể luộc chín. 

- Chăm sóc: 

+ Cách cho ăn: Cho ăn 1 lần/ngày vào khoảng 18 giờ hàng ngày. Thức ăn 

được đặt ở nhiều vị trí khác nhau trong chuồng kích thích khả năng tìm kiếm thức 

ăn của Cầy. 
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+ Vệ sinh: Dọn dẹp vệ sinh chuồng, thức ăn thừa, thay nước uống. Thực 

hiện ban ngày trong lúc Cầy nghỉ ngơi. Tất cả các dụng cụ vệ sinh, cho ăn, uống 

ở khu cách ly không được sử dụng cho khu vực khác và cho chuồng khác cùng 

ở khu cách ly. 

+ Tạo môi trường sống: Thực hiện tạo tiểu cảnh và làm mới tiểu cảnh định 

kỳ (xem hướng dẫn mục 2.1.1). 

+ Tiến hành cân khối lượng động vật định kỳ (thông thường 14 ngày/lần) 

trong thời gian kiểm dịch. 

+ Vệ sinh tiêu độc khử trùng định kỳ khu vực nuôi cách ly và trước khi thả 

động vật vào nuôi cách ly. 

- Theo dõi khả năng phục hồi: 

Hàng ngày nhân viên chăm sóc, bác sĩ thú y theo dõi tình trạng sức khoẻ, 

khả năng phục hồi, lượng thức ăn tiêu thụ,… Các thông tin được ghi chép vào 

biểu theo dõi ở mỗi chuồng nuôi.  

Treo biển thông tin con vật bên ngoài chuồng động vật với thông tin: 

+ Tên loài 

+ Đánh dấu động vật dựa trên hệ thống nhận dạng riêng 

+ Ngày nhận vào trung tâm cứu hộ 

+ Cân nặng ban đầu 

+ Số chuồng 

+ Lượng thức ăn 

+ Ghi chú 

- Công tác thú y: 

+ Các cá thể trước khi cho nuôi cách ly sẽ được cho uống thuốc tẩy giun, ký 

sinh trùng, tiêm vắc xin phòng dịch (nếu có). 

+ Đối với các cá thể không có dấu hiệu bệnh tật, không có thương tật sẽ 

được theo dõi hàng ngày và khám sức khoẻ tổng quát 1 lần/1 tuần. 

+ Đối với các cá thể bị thương, bị bệnh khi cứu hộ về trung tâm được phân 

khu nuôi riêng, mỗi bác sĩ thu y sẽ chữa trị cho 30-35 cá thể, mỗi nhân viên chăm 

sóc chăm sóc từ 10-12 cá thể, trước khi di chuyển sang khu vực chuồng khác 

phải khử trùng toàn thân để tránh lây nhiễm bệnh. 

+ Vệ sinh tiêu độc khử trùng định kỳ khu vực nuôi cách ly và trước khi thả 

động vật vào nuôi cách ly. 

2.2. Nuôi phục hồi 
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Sau khi hết thời gian nuôi cách ly, nếu không phát hiện bệnh truyền nhiễm 

nguy hiểm thì chuyển sang khu vực nuôi phục hồi để tiếp tục chăm sóc, điều trị 

và phục hồi tập tính hoang dã trước khi thả về môi trường tự nhiên. 

2.2.1. Kỹ thuật xây dựng chuồng nuôi 

- Quy mô nuôi: Đối với các nhóm Cầy đều áp dụng quy mô nuôi 1-2 cá thể 

một chuồng, nuôi theo tỷ lệ 1 đực:1 cái, không nuôi 2 cá thể đực cùng nhau. 

Trong điều kiện bình thường chỉ nuôi 1 cá thể/chuồng. 

- Phương thức xây dựng chuồng nuôi: 

+ Vị trí: Vị trí chuồng nuôi cho các loài Cầy cần thông thoáng, mát mẻ về 

mùa hè, ấm áp vào mùa đông, tránh khu dân cư, nơi có tiếng ồn lớn. Nền chuồng 

cao, có độ dốc, thoát nước nhanh, tránh ngập nước vào mùa mưa. 

+ Kích thước chuồng nuôi: Cầy hương, Cầy vằn bắc, diện tích sàn tối thiểu 

12m2/01 cá thể, chiều cao tối thiểu 3,5m, Cầy mực diện tích sàn tối thiểu 30m2, 

chiều cao chuồng 4-6m. 

+ Tạo môi trường sống: Khác với chuồng nuôi cách ly, không gian của 

chuồng nuôi phục hồi rộng hơn, thoáng hơn so với chuồng nuôi khép kín khi cách 

ly. Do vậy, chuồng nuôi cần có cả cây xanh, cây khô, hang đá hốc cây và các vật 

liệu làm giàu môi trường khác. Các vật liệu làm phong phú môi trường sẽ được 

kiểm tra thay thế thường xuyên và thay thế sửa chữa kịp thời. Đối với Cầy mực 

là loài ưa leo trèo, do vậy chuồng nuôi cần có nhiều cây sống, cây khô hơn 2 loài 

còn lại. Với Cầy hương và Cầy vằn bắc là hai loài ưa sống dưới mặt đất, ưa rậm 

rạp nên chuồng nuôi phải có nhiều cây bụi, cây tầng thấp, hang hốc, cây mục. 

   

Chuồng nuôi phục hồi 

Cầy hương 

Chuồng nuôi phục hồi  

Cầy mực 

Chuồng nuôi phục hồi 

Cầy vằn bắc 

Nguồn: Đồng Thanh Hải 

Hình 4. Chuồng nuôi phục hồi nhóm Cầy tại VQG Cúc Phương 
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Hình 5. Sơ đồ chuồng nuôi phục hồi nhóm Cầy 

2.2.2. Quản lý và chăm sóc 

a. Quản lý 

- Tiếp nhận các cá thể Cầy từ khu vực nuôi cách ly xuống khu vực nuôi phục hồi.  

- Thời gian nuôi phục hồi tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe của các cá thể 

động vật. 

- Đối với các cá thể con non bị mất mẹ phải được tách ra chăm sóc riêng. 

Con non có mẹ thì nuôi cùng mẹ. 

- Xây dựng kế hoạch quản lý và chăm sóc. 

- Theo dõi, đánh giá sức khỏe và khả năng phục hồi của các cá thể động vật. 

b. Chăm sóc dinh dưỡng 

- Thức ăn 

 + Thành phần loại thức ăn: Thức ăn cho Cầy gồm 2 nhóm là thức ăn động 

vật (Thịt lợn, thịt bò, ức gà, côn trùng, động vật nhỏ,…) và thức ăn thực vật (các 

loại quả ngọt, củ,…). 

+ Khẩu phần ăn: Với 2 loài cầy nhỏ là Cầy hương và Cầy vằn bắc cho lượng 

thức ăn khoảng 6% trọng lượng cơ thể tương đương khoảng 200g củ, quả và 

100g thịt đối với cá thể trưởng thành. Riêng Cầy mực lượng ăn 1 ngày là 600g 

củ, quả, bổ sung thêm 200g thịt mỗi tuần, chia đều theo ngày. Đối với cầy non 
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đều cho sử dụng sữa chuyên dụng cho Cầy hoặc sữa cho động vật, lượng ăn 

trung bình là 120ml/ngày/con. 

+ Chế biến thức ăn: Các loại thịt được cắt thành miếng nhỏ 2-3cm, với củ, 

quả cắt miếng, cho ăn sống toàn bộ, rau củ có thể luộc chín. 

- Chăm sóc : 

+ Cách cho ăn: Thức ăn sau khi chế biến được cho vào máng ăn và đặt ở nhiều 

vị trí trong chuồng nuôi. Thời gian cho ăn từ khoảng 18 giờ - 20 giờ hàng ngày. 

+ Vệ sinh: Ban ngày là thời gian Cầy ngủ trong hộp ngủ, thời gian này sẽ 

thực hiện dọn dẹp vệ sinh chuồng, dọn thức ăn thừa, thay nước uống. 

+ Làm phong phú môi trường: Thực hiện làm mới tiểu cảnh và cải tạo chuồng 

nuôi định kỳ. 

- Theo dõi khả năng phục hồi: 

Hàng ngày nhân viên chăm sóc, bác sĩ thú y theo dõi tình trạng sức khoẻ, 

khả năng phục hồi, lượng thức ăn tiêu thụ,… Các thông tin được ghi chép vào 

biểu theo dõi ở mỗi chuồng nuôi như nuôi cách ly. 

- Công tác thú y:  

+ Thời kỳ thay lông 

Thời kỳ thay lông của động vật từ khoảng tháng 3 đến tháng 6 hàng năm. 

Trong thời kì này, tình trạng bộ lông của động vật xấu hơn, sự xác định của các 

đốm mất dần. Đặc biệt trong thời gian này động vật dễ bị nhiễm các loài ký sinh 

ngoài da. Nên bổ sung nhiều loài Vitamin cho những cá thể động vật có bộ lông 

xấu hay lở loét trên da vào thời kỳ thay lông. Các vết loét có thể được điều trị 

bằng việc bôi thuốc kháng sinh. 

+Vấn đề về răng 

Các vấn đề như sâu răng, nhiều mảng bám hay đau răng thường xuyên gặp 

ở những cá thể Cầy được nuôi nhốt lâu năm. Cần thường xuyên kiểm tra răng của 

con vật vào những đợt kiểm tra sức khỏe định kỳ để có các giải pháp can thiệp kịp 

thời như vệ sinh răng hay nhổ bỏ những răng đang khiến con vật bị đau đớn. 

+ Điều trị ký sinh trùng 

Tiến hành tẩy ký sinh trùng hai lần một năm dùng thuốc tiêm như Ivermectin 

hoặc Bivermectin… phòng và điều trị các bệnh nội ký sinh trùng như giun đũa, 

giun tim và các ngoại ký sinh trùng như cái ghẻ, chí, rận... Cách dùng và liều 

lượng theo hướng dẫn trên bao bì của nhà sản xuất. 

 -  Một số biện pháp phòng trừ bệnh 
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+ Luôn chú ý vệ sinh chuồng nuôi, thức ăn, nước uống ở mức cao nhất để 

phòng ngừa sự lây lan và phát triển của các tác nhân gây bệnh. 

+ Kiểm tra sức khỏe tổng quát của động vật định kì 2 lần/năm nhằm phát 

hiện sớm các rủi do về bệnh dịch và có biện pháp tác động kịp thời. 

+ Vắc xin phòng bệnh: Nên dùng vắc xin phòng bệnh Dại và tiêm phòng vắc 

xin 7 bệnh cho loài, như vắc xin Vanguard Zoetis của Mỹ hoặc vắc xin Hipradog 

từ Tây Ban Nha…, giúp động vật nuôi giảm nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm 

hiệu quả. 
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PHẦN III 

KỸ THUẬT TÁI THẢ 

 

Hình 6. Sơ đồ các bước tái thả nhóm Cầy 

3.1. Công tác chuẩn bị 

Bước 1. Xây dựng kế hoạch và phương án tái thả 

- Chuẩn bị hồ sơ tái thả, làm việc với các bên liên quan theo hướng dẫn tại 

Thông tư số 29/2019/TT BNNPTNT ngày 31/12/2019 của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT quy định xử lý động vật rừng là tang vật, vật chứng; động vật rừng do tổ 

chức, cá nhân tự nguyên giao nộp Nhà nước  

- Xây dựng kế hoạch và phương án tái thả để chuẩn bị các nguồn lực: Dụng 

cụ, nhân lực, phương tiện, và kỹ thuật tái thả phù hợp. 

Bước 2. Lựa chọn địa điểm và khu vực tái thả 
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Điều tra và xác định địa điểm tái thả phải đảm bảo các yêu cầu sau: 

+ Khu vực tái thả có ghi nhận phân bố tự nhiên của loài. Đối với Cầy hương 

có phạm vi phân bố rộng nên khu vực tái thả lựa chọn dễ dàng và linh động hơn, 

Cầy vằn bắc nên tái thả ở khu vực miền Bắc và miền Trung Việt Nam, Cầy mực 

nên tái thả từ Miền bắc đến vùng Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. 

+ Khu vực tái thả phải có sinh cảnh phù hợp với loài tái thả. 

+ Không có các tác động đe dọa nghiêm trọng đến sự sinh tồn của loài tái 

thả như: dịch bệnh, săn bắt quá mức, khai thác quá mức, sự ô nhiễm, nhiễm độc, 

cạnh tranh hoặc bị tấn công bởi các loài ngoại lai du nhập,… 

+ Khu vực tái thả phải được an toàn cho cả người tái thả và cho động vật, 

thuận tiện cho việc di chuyển và theo dõi sau tái thả. 

+ Khu vực tái thả phải được quản lý, hạn chế hoạt động của con người trong 

vòng 24 tiếng đồng hồ nhằm tạo cơ hội cho động vật khám phá môi trường mới, 

di chuyển đến nơi an toàn. 

   

Sinh cảnh ngoài tự nhiên 

của Cầy hương 

Sinh cảnh ngoài tự nhiên 

của Cầy mực 

Sinh cảnh ngoài tự nhiên 

của Cầy vằn bắc 

Nguồn: Đồng Thanh Hải  

Hình 7. Sinh cảnh đại diện cho tái thả nhóm Cầy 

Bước 3: Chuẩn bị nguồn lực 

Công tác chuẩn bị đầy đủ các nguồn lực bao gồm kinh phí, nhân sự, cơ sở 

vật chất, chuyên môn giống như công tác cứu hộ tại bước 2 mục 1.1 phần 1. Tuy 

nhiên, cần lưu ý quá trình vận chuyển các hộp chứa động vật tái thả vào khu vực 

tái thả có thể rất sâu trong rừng và khó đi lại, vì vậy cần huy động thêm lực lượng 

địa phương hỗ trợ trong trường hợp cần thiết. 

Bước 4 : Kiểm tra di truyền 
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Trong trường hợp cần thiết cần tiến hành phân tích di truyền để xác định tên 

loài hoặc quần thể và tránh khả năng động vật bị lai tạp. 

3.2. Huấn luyện phục hồi bản năng tự nhiên trước khi tái thả 

Trước khi tái thả, các cá thể động vật được trải qua thời gian huấn luyện 

phục hồi bản năng hoang dã, nhằm tăng khả năng sống sót và tái hoà nhập với 

tự nhiên. Đối với các loài Cầy thời gian cần thiết để huấn luyện thông thường từ 

1-2 tháng, đối với những cá thể có nguồn gốc từ nuôi nhốt thời gian dài có thể 

mất 3-6 tháng hoặc lâu hơn. 

Huấn luyện phục hồi, các cá thể Cầy sẽ được chuyển từ dạng nuôi nhốt 

trong chuồng sang khu rừng bán tự nhiên, có đặc điểm như một khu rừng thu 

nhỏ. Trong thời gian này cần tập huấn kỹ năng vận động, nhận biết, tìm kiếm 

thức ăn, nhận biết các mối đe doạ,…Trong môi trường bán hoang dã, người 

chăm sóc sẽ tạo môi trường giả tự nhiên, thức ăn sẽ được dấu ở nhiều nơi trong 

khu vực nuôi để kích thích động vật tìm kiếm thức ăn.  

Các cá thể sẽ được theo dõi, đánh giá khả năng phục hồi để quyết định cá 

thể này có tái thả được hay không. Tuy nhiên, cũng có nhiều cá thể do thời gian 

nuôi nhốt quá dài hoặc sức khoẻ không đảm bảo nên không thể tái thả trở lại tự 

nhiên, cần tiếp tục nuôi phục hồi. 

3.3. Yêu cầu an toàn trong tái thả 

Đảm bảo an toàn cho người, động vật được tái thả và các loài động thực vật 

tại khu vực tái thả. 

Chỉ thực hiện khi được các cơ quan có thẩm quyền cho phép và được sự 

đồng ý bằng văn bản của chủ rừng. 

Chỉ tái thả khi xác định được địa điểm tái thả đảm bảo các điều kiện sinh 

trưởng và phát triển thuộc vùng phân bố tự nhiên của loài.  

Chỉ tái thả khi động vật đảm bảo một số điều kiện sau đây:  

i/ Động vật khỏe mạnh, không mang bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. 

ii/ Không tái thả trong các trường hợp động vật bị nhiễm bệnh, hoặc có mang 

mầm bệnh theo kết luận của bác sỹ thú y; Động vật bị thương tật vĩnh viễn hoặc 

không còn khả năng tái thích nghi với môi trường sống ngoài tự nhiên hoặc không 

phải loài bản địa.  

iii/ Trước khi tái thả cần kiểm tra huấn luyện phục hồi tập tính cho chúng để 

đảm bảo chúng có thể sống sót ngoài môi trường hoang dã.  

iv/ Cần có biện pháp theo dõi, giám sát các cá thể sau tái thả. 



HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT CỨU HỘ, NUÔI PHỤC 

HỒI VÀ TÁI THẢ NHÓM CẦY 

 

21 

3.4. Kiểm tra tình trạng sức khỏe  

Đảm bảo động vật trước khi tái thả hoàn toàn khỏe mạnh, không có bệnh 

truyền nhiễm nguy hiểm. Tất cả những cá thể động vật đã được gắn thiết bị theo 

dõi hoặc đánh mã số theo dõi. 

Các cá thể được tái thả đã phục hồi bản năng tự nhiên, có tự tồn tại, thích 

nghi lại với môi trường bên ngoài. 

3.5. Gắn thẻ hoặc thiết bị giám sát 

Các cá thể khỏe mạnh sẵn sàng cho tái thả sẽ được gắn thẻ hoặc các thiết 

bị giám sát. Việc gắn thẻ hoặc các thiết bị giám sát phải đảm bảo yêu cầu sau : 

Bước 1: Chọn thẻ hoặc thiết bị giám sát phù hợp với Cầy 

Bước 2: Vệ sinh nơi đeo thẻ  

Bước 3: Kiểm tra thẻ và số thẻ 

Bước 4: Chọn vị trí đeo thẻ: Thông thường các loài nhóm Cầy sẽ được đeo 

ở một số vị trí cố định như: Đeo vòng cổ, bấm vành tai, cấy dưới da. 

Bước 5: Đeo thẻ vào vị trí đã chọn 

Bước 6: Kiểm tra thẻ sau khi đeo 

3.6. Vận chuyển 

Phương tiện vận chuyển thường sử dụng trong tái thả Cầy tuỳ thuộc vào 

quãng đường di chuyển và quy mô tái thả. Thông thường sẽ sử dụng Ô tô bán 

tải, ô tô khách (được tháo ghế ngồi và điều chỉnh cho phù hợp với vận chuyển 

động vật) và xe máy để vận chuyển trong rừng. 

Lưu ý: Cung cấp thức ăn trong quá trình di chuyển đến nơi tái thả, trước khi 

tái thả nên thay đổi thức ăn, tập luyện dần khả năng kiếm ăn tự nhiên. 

3.7. Thực hiện tái thả 

Bước 1: Chuyển các hộp động vật tái thả từ trên phương tiện vận chuyển 

xuống một cách nhẹ nhàng. 

Bước 2: Cho ăn trước khi thực hiện tái thả. 

Bước 3: Vận chuyển các hộp đựng động vật tái thả vào địa điểm tái thả đã 

chuẩn bị sẵn trong rừng. 

Bước 4: Đặt hộp đựng động vật tái thả với hướng quay vào trong rừng. 

Bước 5: Mở cửa hộp từ từ, quan sát và giữ im lặng để cho các cá thể động 

vật tự di chuyển khỏi hộp đựng. 
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Bước 6: Đợi khi cá thể động vật đi hẳn vào trong rừng, khuất tầm nhìn thì 

tiến hành thu hộp cứu hộ 

Lưu ý:  

+ Vị trí giữa các điểm tái thả giữa động vật phải cách xa nhau, tuỳ thuộc vào 

địa hình.  

+ Không lôi, kéo, hoặc có bất kỳ tác động nào vào chúng để ép chúng ra khỏi 

hộp khi tái thả. Tất cả các tác động này có thể gây căng thẳng khiến con vật 

hoảng loạn hoặc không đi ra khỏi hộp. 

3.8. Giám sát sau tái thả 

Bước 1: Xác định mục tiêu của giám sát sau tái thả 

Việc xác định mục tiêu giám sát sẽ liên quan đến việc xác định thời gian và 

lựa chọn phương pháp giám sát. Một số mục tiêu phổ biến trong giám sát sau tái 

thả có thể bao gồm : 

- Giám sát sự có mặt của cá thể động vật tái thả. 

- Giám sát về mức độ phong phú của các cá thể tái thả. 

- Giám sát về tập tính của các cá thể động vật được tái thả. 

- Giám sát các điều kiện sinh thái tại nơi tái thả. 

Bước 2: Lựa chọn phương pháp giám sát 

Phương pháp giám sát phụ thuộc vào mục tiêu giám sát. Các phương pháp 

được sử dụng phổ biến bao gồm: Quan sát trực tiếp, sử dụng thiết bị theo dõi, 

bẫy máy ảnh, flycam. Ví dụ : Nếu mục tiêu giám sát là xác định sự có mặt của 

các loài tái thả sau tái thả có thể dung phương pháp quan sát trực tiếp sự có mặt 

hoặc qua thiết bị theo dõi chuyên nghiệp nếu cá thể động vật được gắn thiết bị 

giám sát. 

Bước 3: Xác định thời gian giám sát. 

Thời gian giám sát tùy thuộc vào mục đích tái thả. Thông thường đối với Cầy 

thả vào tự nhiên thời gian giám sát là từ 15-20 ngày. 

Bước 4: Tổng hợp và phân tích các dữ liệu giám sát 

Kết quả giám sát sẽ cho phép so sánh kết quả của trước và sau tái thả, đánh 

giá khả năng thích nghi của các cá thể động vật với môi trường sống nơi tái thả 

và đánh giá hiệu quả của hoạt động tái thả. 

Bước 5: Đánh giá hiệu quả của hoạt động tái thả. 

Đánh giá sự thành công của chương trình tái thả so với mục tiêu đặt ra. Kết 
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quả của chương trình tái thả nên được công bố rộng rãi thông qua các bài báo 

đăng trên tạp chí chuyên ngành hoặc phương tiện thông tin đại chúng. 
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